
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ÔN LUYỆN THÁNG 8/ 2025
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 4/ 8/ 2025 -> 29/ 8 /2025)

Lớp: 4B2
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN

TT Tuần Số tuần Thời gian Giáo viên phụ trách Ghi chú điều chỉnh 
(Nếu có)

1 Tuần 1 01 4/ 8/ 2025 – 8/ 8/ 2025 Nguyễn Thị Việt Hà
2 Tuần 2 01 11/ 8/ 2025 – 15/ 8/ 2025 Nguyễn Thị Thủy
3 Tuần 3 01 18/ 8/ 2025 – 22/ 8/ 2025 Nguyễn Thị Việt Hà
4 Tuần 4 01 25/ 8/ 2025 – 29/ 8/ 2025 Nguyễn Thị Thủy

II. KHUNG KẾ HOẠCH THÁNG
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1

Đón trẻ - Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình lớp học, cô giáo, làm quen với trẻ
- Nhắc nhở trẻ lễ giáo khi đến lớp
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân balo, dép đúng nơi quy định
- Nghe hát Trường chúng cháu là trường mầm non, bé đi mẫu giáo, cả nhà thương nhau
- Hướng dẫn trẻ lấy và cất đồ chơi đúng quy đinh sau khi chơi
- Hướng dẫn trẻ khu vực vệ sinh, thao tác vệ sinh
- Rèn nề nêp trẻ

2

Thể dục sáng * Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp các kiểu đi: 
                       Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm.
+  Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 
* Trọng động: 
- HH: Thổi nơ bay
- Tay: Đưa lên cao, ra trước, sang ngang 
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
- Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối 
- Bật: Bật tại chỗ



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

* TCVĐ: Nhảy ra nhảy vào
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân

Tuần 
1

Ngày 4 /8/2025
PTTC

Ôn đội hình đội 
ngũ cho trẻ

Ngày 5 /8/2025
PTCKNXH

Trò chuyện cùng trẻ 
về trường MN Sao 
Sáng thân yêu

Ngày 6/8/2025
PTNN

Ôn thơ "Đôi mắt của 
em"

Ngày 7 /8/2025
PTTM

Ôn bài hát: Mời 
bạn ăn

Ngày 8 /8/2025
PTNT

Ôn luyện hình màu

Tuần 
2

Ngày 11 /8/2025
PTNN

Ôn truyện: Gấu 
con bị đau răng

Ngày 12 /8/2025
PTTC

Ôn KN: Đi bước 
dồn trước trên ghế 

thể dục

Ngày 13 /8/2025
PTTM

Ôn KNVĐ vỗ tay 
theo nhịp: Cả nhà 
thương nhau

Ngày 14 /8/2025
PTNT

Rèn trẻ cách sắp 
xếp đồ chơi ngăn 
lắp, gọn gàng

Ngày 15 /8/2025
PTTM

Ôn vẽ theo ý thích

Tuần 
3

Ngày 18 /8/2025
PTTM

Ôn KNCH: 
Trường mầm non 
Sao Sáng

Ngày 19 /8/2025
PTTCKNXH

Rèn trẻ cách vệ sinh 
cá nhân đúng cách

Ngày 20 /8/2025
PTNN

Ôn 1 số bài thơ chủ 
đề gia đình

Ngày 21 /8/2025
PTTM

Vẽ ngôi nhà theo ý 
thích

Ngày22 /8/2025
PTNT

Ôn luyện trong 
phạm vi 3 

3

Hoạt 
động 
học

Tuần 
4

Ngày 25 /8/2025
PTTM

Ôn cách vỗ tay 
theo tiết tấu chậm 
bài hát: Cô và mẹ

Ngày 25 /8/2025
PTTC

Ôn cách xếp chồng, 
xếp cạnh

Ngày 26 /8/2025
PTTM

Nặn ngôi nhà theo ý 
thích

Ngày 27/8/2025
PTNN

Ôn bài thơ: Tâm 
sự của cái mũi

Ngày 28/8/2025
PTNT

Ôn luyện ý nghĩa 
của các con số 
113,114,115

4

HĐNT

Tuần 
1

Ngày 4/8/2025
- Quan sát vườn 
cổ tích
- TC: Nhảy bao 
bố
- Chơi tự do

Ngày 5/8/2025
- Trò chuyện về đồ 
chơi ngoài trời trong 
trường mầm non
-TC: Ô tô và chim 
sẻ

Ngày 6/8/2025
- Tham quan các 
khu vực của trường
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do

Ngày 7 /8/2025
- Chơi Quan sát 
bầu trời thời tiết tự 
do

Ngày 8 /8/2025
- Quan sát bếp ăn
- TC: Gà trong 
vườn rau
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tự do

Tuần 
2

Ngày 11 /8/2025
- Trò chuyện về 
cách ăn mặc phù 
hợp với thời tiết
- TC: Ném còn
- Chơi tự do

Ngày 12 /8/2025
- Trò chuyện về khu 
vực nguy hiểm
- TC: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Ngày 13 /8/2025
- Quan sát bầu trời, 
thời tiêt.
- TC: Lăn bóng vào 
gôn
- Chơi tự do

Ngày 14 /8/2025
- Quan sát cây 
hồng xiêm
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do

Ngày 15 /8/2025
- TC: Kéo co
- Chơi tự do
- Quan sát bầu trời, 
thời tiết

Tuần 
3

Ngày 18 /8/2025
- Trò chuyện về 
cách bé ngồi trên 
xe máy an toàn
- TC: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 19 /8/2025
- Quan sát cây xoài
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do

Ngày 20/8/2025
- Trò chuyện về các 
hành vi nên, không 
nên khi chơi với bạn
- TC: Nhảy lò cò 3m
- Chơi tự do

Ngày 21 /8/2025
- Trò chuyện về 
thời tiết
- TC: Cá sấu lên 
bờ
- Chơi tự do

Ngày 22/8/2025
- Trò chuyện về 
cách đi bộ khi 
tham gia giao 
thông
- TC: Kéo mo cau
- Chơi tự do

Tuần 
4

Ngày 25 /8/2025
- Dạy trẻ nhận 
biết các con số 
trong trường hợp 
gọi khẩn cấp hoặc 
điện thoại của 
người thân
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba

Ngày 26/8/2025
Quan sát vườn- 
TCVĐ: Những chú 
ếch thi tài (Bật liên 
tục về phia trước)
- Chơi tự do

Ngày 27 /8/2025

Quan sát, làm quen 
với một số kí hiệu 
thông thường ở gia 
đình, trường lớp, nơi 
công cộng
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do 

Ngày 28 /8/2025

- Trò chuyện, đọc, 
nhận biết số điện 
thoại trong trường 
hợp khẩn cấp
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do

Ngày 29 /8/2025

- Quan sát, trò 
chuyện một số khu 
vực nguy hiểm 
trong nhà trường
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do 

5 HĐ góc

1. Góc phân vai: 
- Nấu ăn, bế em, bán hàng, bác sĩ
2. Góc học tập
- Trẻ chơi bảng xếp  tương ứng, Xếp theo dấu hiệu cho trước, Bảng hình học, 
- Xem tranh ảnh về các chủ đề ôn luyện
- Làm vở bé học toán



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Trẻ tập đếm từ 1 đến 5
3. Góc xây dựng
- Trẻ vào góc chơi xây trường MN, xây ngôi nhà của bé.
4. Góc nghệ thuật
- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán,..... về chủ đề ôn luyện
- Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu,....
5. Góc kể chuyện
- Kể chuyện theo tranh
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề trường MN, bản thân, gia đình.

6

Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nhận biết kí hiệu khăn mặt, ca uống nước.
- Làm quen với thao tác  rửa tay,lau mặt dưới sự hướng dẫn của cô giáo
- Cùng trò chuyện về các món ăn trong ngày.
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa.
- Rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống tốt, ăn từ tốn, không làm rơi vãi thức ăn, vệ sinh sau khi ăn.

Tuần 
1

Ngày 4/8/2025
- Trò chuyện, 
thực hành cách 
sắp xếp góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 5/8/2025
- Kể truyện cho trẻ 
nghe “Tay phải và 
tay trái”
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 6 /8/2025
- Vẽ theo ý thích 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 7/8/2025
- Ôn phân loại đồ 
chơi  trong trường 
lớp MN theo 1-2 
dấu hiệu
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 8/8/2025
- Giới thiệu các 
góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

7

HĐ 
chiều

Tuần 
2

Ngày 11/8/2025
- Mặc, cởi quần
 - Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 12 /8/2025
- Ôn hình màu 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 13/8/2025
- Hướng dẫn trẻ chơi 
góc xây dựng
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 14/8/2025
- Hướng dẫn trẻ 
chơi góc nấu ăn
- Nêu gương cuối 
tngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 15/8/2025
- Trò chuyện, thực 
hành cách sắp xếp 
góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Tuần 
3

Ngày 18/8/2025
- Ôn KN: Gấp 
quạt giấy
 - Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 19 /8/2025
- Ôn đồng dao: Mèo 
đuổi chuột
- Nêu gương ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 20/8/2025
- Hướng dẫn cách 
rửa mặt
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 21/8/2025
- Hướng dẫn trẻ lật 
từng trang sách 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 22/8/2025
- Vẽ ngôi nhà
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Tuần 
4

Ngày 25/8/2025
- Đọc truyện cho 
trẻ nghe " Bé Bi 
đi học" 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 26 /8/2025
- Ôn bài hát “Tập 
thể dục buổi sáng”
 - Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 27/8/2025
- Trò chuyện về nội 
quy chơi, cùng trẻ 
vệ sinh góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần

Ngày 28/8/2025
- Ôn luyện kiến 
thức dài - ngắn
- Nêu gương ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 29/8/2025
- Vệ sinh trả trẻ
- Thơ Cô và mẹ
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ
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